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                                          Bài 2: TỰ CHỦ
I. Mục tiêu bài học Giúp học sinh nắm được:

1. Kiến thức

- Nêu được thế nào là tự chủ và thế nào là người có tính tự chủ.

- Kể được một số biểu hiện của tính tự chủ trong cuộc sống.

- Giải thích được vì sao con người cần có tính tự chủ.

2. Kĩ năng

- Phân biệt được những biểu hiện của tự chủ và những biểu hiện của thiếu tự chủ.

- Biết tự đánh giá hành vi của bản thân và rèn luyện để trở thành người có tính tự chủ.
- Các kĩ năng sống cơ bản: ra quyết định, kiên định trước những áp lực của bạn bè, khả năng tự tin khi bảo vệ ý kiến của bản thân; kiểm soát cảm xúc.
3. Thái độ

- Tôn trọng người biết sống tự chủ..

- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với bản thân và với mọi người.

4. Năng lực

  - Năng lực tự học, giải quyết vấn đề. 

  - Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

  - Năng lực giao tiếp, hợp tác làm việc theo nhóm.

 - Năng lực tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội; tự chịu trách  nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng xã hội.
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

-SGK + SGV GDCD9,  soạn giáo án

-Tư liệu có liên quan đến bài học.

2. Học sinh

- SGK, vở viết
- Đọc trước truyện đọc, trả lời câu hỏi 

III. Tiến trình dạy học 

 Hoạt động 1. Khởi động ( 5’)
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
       - Chí công vô tư là gì? Phẩm chất chí công vô tư có ý nghĩa gì? Em đã rèn luyện phẩm chất này như thế nào?

3. Giới thiệu bài mới          
     GV giới thiệu tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, là người tật nguyền nhưng đã vượt lên số phận, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, xác định được vị trí, vai trò của mình trong xã hội. Nhờ vào đâu mà thầy lại làm được như vậy, để hiểu được chúng ta tìm hiểu bài hôm nay. 
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (25’)
	GV cho hs đọc tình huống và trả lời câu hỏi
Nỗi bất hạnh đến với gia đình bà Tâm       như thế nào? Bà đã làm gì trước nỗi bất hạnh đó? Việc làm của bà Tâm thể hiện điều gì?

- Hs trả lời

 Trước đây N là học sinh có ưu điểm gì?

Những hành vi sai trái của N sau này là gì?

Vì sao N có kết cục xấu như vậy?

 Nếu trong lớp em có bạn như N thì em và các bạn sẽ xử lí như thế nào?

 Qua hai câu truyện trên em rút ra được bài học gì?

Hs trả lời

Gv chốt lại và cho hs khái quát.
Vậy từ hai câu chuyện đó, em hiểu thế nào là tự chủ?
Bài tập 2( sgk)

    Hãy kể một câu chuyện về người biết tự chủ mà em biết?

   Nªu biÓu hiÖn cña ®øc tÝnh tù chñ?
Những hành vi nào sau đây trái ngược với tính tự chủ?

1. Tính bột phát trong giải quyết công việc.

2. Thiếu cân nhắc, chín chắn.

3. Nổi nóng, cãi vã, gây gổ khi gặp những việc mình không vừa ý.

4. Hoang mang, sợ hãi, chán nản trước khó khăn.

5. Sa ngã, bị cám dỗ, bị lợi dụng.

6. Nói tục, chửi bậy, xử xự thiếu văn hoá.
GV: Suy nghĩ và hành động thiếu cân nhắc, chín chắn, hay nổi nóng, to tiếng cãi vã, gây gổ, trước khó khăn tỏ ra hoang mang sợ hãi, chán nản, văng tục, cư xử thô lỗ với mọi người...
   Tính tự chủ đã giúp bà Tâm điều gì?

    Thiếu tự chủ gây ra hậu quả gì?

    Vì sao con người cần phải biết tự chủ?

GV: Trong  cuộc sống, con người luôn gặp phải những khó khăn, trắc trở, những thử thách cám dỗ, cạm bẫy...đòi hỏi phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, biết suy sét và hành động đúng. Muốn vậy con người phải biết làm chủ bản thân, phải có tính tự chủ cao.

- Vì nó giúp người ta sống có ích cho mình và cho mọi người.

- Nếu không tự chủ được bản thân con người sẽ bị sa ngã, hư hỏng.
 Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
Bài tập 4( sgk)

Bản thân em đã tự chủ chưa? Nêu một số tình huống đòi hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp và dự kiến cách ứng xử phù hợp?
GV tích hợp ý thức tự chủ để tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

 Giải thích câu tục ngữ:

     Dù ai nói ngả nói nghiêng.

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao khác nói về lòng tự chủ hoặc không có lòng tự chủ
	1. Tìm hiểu tình huống

a. “Một người mẹ”

- Con trai bà Tâm nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS.

- Bà nén chặt nỗi đau để chăm sóc con.

- Bà tích cực giúp những người bị nhiễm HIV/AIDS khác, vận động các gia đình quan tâm giúp đỡ gần gũi chăm sóc họ.

- Bà Tâm là người biết làm chủ được tình cảm và hành vi của mình.

b. “Chuyện của N”

- Trước đây N là một học sinh ngoan và học khá.

- Sau này N bị bạn bè xấu rủ rê tập hút thuốc lá, uống rượu bia, đua xe máy. N trốn học, thi trượt tốt nghiệp, N bị nghiện, trộm cắp…

- Vì N không làm chủ được tình cảm và hành vi của mình gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Động viên gần gũi giúp đỡ các bạn hoà hợp với lớp, với cộng đồng để họ trở thành người tốt. Phải có đức tính tự chủ để không mắc phải sai lầm như N.

- Bà Tâm là người có đức tính tự chủ, biết vượt khó khăn, không bi quan chán nản.

- N không có đức tính tự chủ, thiếu tự tin và không có bản lĩnh.

2. Nội dung bài học 

a. Khái niệm

 - Là làm chủ bản thân.
    HS tự liên hệ

b. Biểu hiện

- Làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, hành vi của bản thân, bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
c. Ý nghĩa
                 HS tự bộc lộ

- Là đức tính quý giá…giúp con người vượt qua khó khăn thử thách và cám dỗ.

d. Cách rèn luyện

- Suy nghĩ trước khi nói và hành động…biết rút kinh nghiệm và sửa chữa.

                 HS liên hệ
- Ý nói con người có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn cản cũng vẫn vững vàng, không dao động, không thay đổi ý định của mình.
- Chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo.

- Suy nghĩ bảy lần trước khi nói.

- Suy trước tính sau.

- Ăn không nên đọi nói không nên lời.


Hoạt động 3. Luyện tập (10’) 

	Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo? V× sao? 
    Gọi HS đọc tình huống

 Nhận xét về việc làm của Hằng?

 Em sẽ khuyên hằng như thế nào?
	Bài 1

-  Đồng ý với những ý: a,b,d, e.

Vì: Đó chính là những biểu hiện của sự tự chủ, thể hiện sự tự tin, sự suy nghĩ chín chắn, biết tự điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình.

Bài 3

- Hằng không có tính tự chủ, đua đòi.

- Khuyên Hằng chỉ cần mua một bộ phù hợp để đi chơi, tránh lãng phí.


Hoạt động 4. Vận dụng(3’)
       Có ý kiến cho rằng: Người tự chủ là người luôn tự mình giải quyết tất cả các vấn đề gặp phải trong cuộc sống mà không cần tham khảo ý kiến của bất kì ai.
          Hãy nêu suy nghĩ của mình về ý kiến đó.
Hoạt động 5. Tìm tòi, mở rộng, sáng tạo(2’)
      -Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập.

       - Thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự chủ.
     - Chuẩn bị bài:  Dân chủ và kỉ luật theo câu hỏi hướng dẫn.
+ Tìm những biểu hiện thiếu dân chủ và không chấp hành kỉ luật.
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